
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 18 ngõ 158 đường Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

07/10/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BẢO 
CHÂU

0107591429

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(trừ sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng kim loại)

2599

2. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

3. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

4. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

5. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

6. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

7. Khai thác gỗ 0221

8. Khai thác và thu gom than non 0520

9. Khai thác dầu thô 0610

10. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

11. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

12. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

13. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

14. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

15. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

16. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

17. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

18. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

19. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

20. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU BẢO CHÂU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO CHAU EXPORT IMPORT TRADING 
PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: BAO CHAU EXP ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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8.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

21. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

22. In ấn 1811

23. Dịch vụ liên quan đến in 1812

24. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

25. Bán buôn tổng hợp 4690

26. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

27. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

28. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

29. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

30. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

31. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

32. Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống 3520

33. Xây dựng nhà các loại 4100

34. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

35. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

36. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

37. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

38. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

39. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

40. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

41. Bán buôn thực phẩm 4632

42. Bán buôn đồ uống 4633

43. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

44. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

45. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299(Chính)

46. Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật ) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
MINH KHÁNG

Số nhà 9, Tổ dân 
phố Ngọc Đại,  
Phường Đại Mỗ, 
Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

178.000 1.780.000.000 20,000

Tổng số 178.000 1.780.000.000 20,000

0270720001
30

2 NGUYỄN 
TRỌNG TOẠI

Số 20 ngách 1, 
ngõ 129 đường 
Nguyễn Trãi, 
Phường Thượng 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

578.500 5.785.000.000 65,000

Tổng số 578.500 5.785.000.000 65,000

012024378

3 ĐẶNG THỊ 
THI

Số 20 ngách 1, 
ngõ 129 đường 
Nguyễn Trãi, 
Phường Thượng 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

135.500 1.355.000.000 15,225

Tổng số 135.500 1.355.000.000 15,225

013700020

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012024378
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 20 ngách 1, ngõ 129 đường Nguyễn Trãi, Phường 
Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 20 ngách 1, ngõ 129 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRỌNG TOẠI Nam

01/10/1981 Kinh Việt Nam

26/07/2007 Công an TP Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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